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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU 
Khóa QH-2016-I/CQ ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

(kèm theo Quyết định số:   /QĐ-ĐT ngày      /8/2019) 

1. Định hướng chuyên sâu: Hệ thống cơ điện tử 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  16020535 Trần Văn Dũng 17/04/1998 Nam Bắc Giang  
2  16020595 Trần Hoàng Linh 10/09/1998 Nam Bắc Giang  
3  16022273 Nguyễn Quang Tấn 26/09/1998 Nam Hà Nội  
4  16020612 Bùi Công Minh 31/01/1998 Nam Thái Bình  
5  16020519 Nguyễn Hải Đăng 24/11/1998 Nam Hà Nội  
6  16020689 Bùi Tuấn Vũ 10/03/1998 Nam Hải Dương  
7  16020592 Trương Văn Lâm 17/06/1998 Nam Hưng Yên  
8  16020565 Đặng Huy Hiệu 30/07/1998 Nam Ninh Bình  
9  16022266 Đặng Hải Ninh 04/09/1998 Nam Tuyên Quang  
10  16020555 Bùi Minh Hiếu 07/07/1998 Nam Hà Nội  
11  17020324 Nguyễn Minh Huy 25/05/1997 Nam Vĩnh Phúc  
12  16020569 Bùi Văn Hoàng 17/07/1998 Nam Thái Bình  
13  16022256 Trần Hoàng Dương 10/11/1997 Nam Hải Dương  
14  16020556 Dương Minh Hiếu 13/11/1998 Nam Hưng Yên  
15  16020654 Ngô Văn Thắng 17/02/1998 Nam Bắc Ninh  
16  16020594 Phạm Quang Linh 09/03/1998 Nam Ninh Bình  
17  16020606 Nguyễn Văn Mạnh 07/07/1998 Nam Hải Dương  
18  16020559 Nguyễn Đức Hiếu 08/04/1998 Nam Bắc Ninh  
19  16022267 Thân Thế Nghiệp 26/06/1997 Nam Bắc Giang  
20  16020574 Bùi Phúc Hưng 04/10/1998 Nam Vĩnh Phúc  
21  16020373 Phạm Minh Hiếu 17/10/1998 Nam Vĩnh Phúc  
22  16020611 Vũ Hồng Mạnh 25/03/1998 Nam Bắc Ninh  
23  16020507 Nguyễn Tuấn Anh 31/07/1998 Nam Bắc Ninh  
24  16022276 Đỗ Đức Việt 01/03/1998 Nam Hà Nội  
25  16020498 Đỗ Thành Vũ 27/10/1998 Nam Hưng Yên  
26  16022261 Nguyễn Tấn Hoàng 06/01/1998 Nam Thái Bình  
27  16020613 Nguyễn Công Minh 06/10/1997 Nam Ninh Bình  
28  16022269 Nguyễn Văn Nhật 08/01/1998 Nam Thái Bình  
29  16022263 Mai Thế Lực 24/12/1998 Nam Thái Bình  
30  16022471 Trần Hữu Hoàn 25/11/1998 Nam Hải Dương  
31  16020690 Nguyễn Văn Vũ 10/05/1998 Nam Bắc Ninh  
32  16020607 Nguyễn Văn Mạnh 24/01/1998 Nam Bắc Giang  
33  16020597 Nguyễn Xuân Lĩnh 17/08/1998 Nam Hà Nội  
34  16020587 Trần Ngọc Khánh 01/01/1998 Nam Nam Định  
35  16020360 Nguyễn Đình Duy 10/05/1998 Nam Hưng Yên  

2. Định hướng chuyên sâu: Chế tạo thiết bị 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  16020669 Nguyễn Thành Trung 26/01/1998 Nam Thái Nguyên  
2  16020548 Trần Tuấn Hạ 06/04/1998 Nam Thanh Hóa  
3  16020691 Nguyễn Văn Vũ 31/03/1998 Nam Bắc Ninh  
4  16022259 Lê Công Hoàn 18/06/1997 Nam Bắc Giang  
5  16020547 Nguyễn Thị Hà 30/05/1998 Nữ Hải Dương  
6  16020684 Nguyễn Trọng Tùng 11/08/1998 Nam Bắc Ninh  



 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
7  16020629 Nguyễn Đình Phong 31/12/1998 Nam Bắc Giang  
8  16020685 Nguyễn Văn Tùng 09/06/1998 Nam Bắc Ninh  
9  16020510 Lê Thế Ban 14/04/1997 Nam Nghệ An  
10  16020609 Trần Đức Mạnh 17/10/1998 Nam Thái Bình  
11  16020553 Đỗ Hữu Hậu 17/09/1998 Nam Nam Định  
12  16020624 Lương Đức Nguyên 25/02/1998 Nam Hà Nội  
13  16021835 Phạm Quang Trường 04/07/1998 Nam Hà Nội  
14  16020532 Nguyễn Tiến Dũng 19/11/1998 Nam Thái Bình  
15  16020582 Trương Văn Kế 07/06/1997 Nam Bắc Ninh  
16  16020657 Phạm Văn Thắng 23/01/1998 Nam Thái Bình  
17  16021830 Trần Thị Nhật Mây 01/09/1998 Nữ Thanh Hóa  
18  16022260 Dương Văn Hoàng 29/04/1998 Nam Hải Phòng  
19  16020520 Nguyễn Hải Đăng 09/08/1998 Nam Hải Dương  
20  16020562 Nguyễn Trọng Hiếu 04/03/1998 Nam Hải Dương  
21  16020660 Nguyễn Tuấn Thành 30/07/1998 Nam Bắc Giang  
22  16020682 Nguyễn Quang Tùng 01/09/1998 Nam Hải Dương  
23  16020688 Vũ Ngọc Vinh 21/02/1998 Nam Bắc Ninh  
24  16020585 Nguyễn Văn Khải 04/09/1998 Nam Hà Nội  
25  16020588 Nguyễn Trung Kiên 18/09/1998 Nam Bắc Giang  
26  16020622 Nguyễn Đức Nghĩa 05/03/1998 Nam Thái Nguyên  
27  16020509 Trần Lâm Bách 13/09/1997 Nam Hà Nội  
28  16020593 Vũ Lâm 23/09/1998 Nam Vĩnh Phúc  
29  16020578 Nguyễn Quang Huy 08/10/1998 Nam Thái Bình  
30  16020590 Trần Trung Kiên 29/04/1998 Nam Hà Nam  
31  16020637 Tạ Văn Quỳnh 06/12/1998 Nam Bắc Giang  
32  16020586 Trần Nhân Khải 13/09/1998 Nam Hải Phòng  
33  16020653 Phạm Hoàng Thái 25/08/1998 Nam Hưng Yên  
34  16020545 Nguyễn Hữu Giang 28/02/1998 Nam Thanh Hóa  

3. Định hướng chuyên sâu: Đo lường và điều khiển 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  16022253 Nguyễn Thị Vân Anh 15/03/1998 Nữ Hải Phòng  
2  16020630 Phạm Thanh Phong 19/10/1998 Nam Nghệ An  
3  16020462 Nguyễn Ngọc Thành 23/07/1998 Nam Hà Nội  
4  16020503 Đỗ Xuân An 03/05/1998 Nam Hà Nội  
5  16020604 Nguyễn Thị Mai 17/01/1998 Nữ Hà Nội  
6  16020670 Đặng Trọng Trường 06/10/1998 Nam Bắc Ninh  
7  16020675 Đỗ Văn Tuấn 25/10/1998 Nam Vĩnh Phúc  
8  16020600 Phùng Văn Long 15/11/1998 Nam Hà Nội  
9  16020674 Trịnh Quang Tú 23/07/1998 Nam Hải Dương  
10  16020542 Phạm Duy 17/12/1998 Nam Nam Định  
11  16020524 Đỗ Hữu Đô 17/09/1998 Nam Hà Nội  
12  16020571 Nguyễn Việt Hoàng 15/07/1998 Nam Hà Nội  
13  16020566 Nguyễn Ngọc Hòa 29/04/1997 Nam Hải Dương  
14  16020508 Trịnh Phan Anh 19/09/1997 Nam Thanh Hóa  
15  16020518 Đặng Ngọc Đam 26/11/1998 Nam Thái Bình  
16  16022255 Đinh Việt Cường 13/03/1996 Nam Ninh Bình  
17  16020621 Vũ Văn Nam 20/12/1998 Nam Ninh Bình  
18  16020523 Đinh Đức Đạt 31/12/1998 Nam Vĩnh Phúc  
19  16020551 Hoàng Ngọc Hải 27/08/1998 Nam Bắc Ninh  
20  16020544 Đỗ Hồng Giang 29/01/1997 Nam Hà Nội  
21  16020658 Phùng Quang Thắng 11/02/1998 Nam Phú Thọ  



 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
22  16020648 Phạm Thanh Sơn 27/11/1998 Nam Hà Nội  
23  16020572 Nguyễn Thái Học 17/08/1998 Nam Hà Nội  
24  16022270 Phạm Ngọc Sông 15/11/1998 Nam Hải Dương  
25  16020540 Nguyễn Ngọc Duy 23/01/1998 Nam Bắc Giang  
26  16020517 Đỗ Văn Đại 15/06/1998 Nam Nam Định  
27  16020004 Nguyễn Văn Hoan 27/06/1998 Nam Bắc Giang  
28  16020549 Lê Văn Hai 02/03/1998 Nam Hải Dương  
29  16020002 Đặng Đức Anh 07/10/1998 Nam Thái Nguyên  

Ấn định danh sách có 98 sinh viên. 
 


